
VNĐ USD AUD THB SGD

1 Anrê Dương Đức Hoàng Huế 1.000.000 1/9/2026

2 Gia đình Ông Bà Trần Miên Huế 1.000 1/9/2026

3 Anna Hoàng Gia Bảo Thi Sài Gòn 10.000.000 1/9/2026

4 Một ân nhân 400.000 1/9/2026

5 Lê Minh Mẫn - Ngô Thị Tuyết Hằng Sài Gòn 1.000.000 1/9/2026

6 Trần Thị Nga Ninh Bình 200.000 1/9/2026

7 Một ân nhân 500.000 1/9/2026

8 Một ân nhân 200.000 1/9/2026

9 Một ân nhân 1.000.000 1/9/2026

10 Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết 2.000.000 1/9/2026

11 Tống Nguyễn Linh Chi Huế 100.000 1/9/2026

12 Một ân nhân 500.000 1/9/2026

13 Vợ chồng Dũng Thư Gx. ĐMHCG 5.000.000 1/9/2026

14 Một ân nhân 500.000 1/9/2026

15 Dang Ngoc Hong Phuc Chuyển khoản 480.000 1/9/2026

16 Ngô Văn Thông Đan Mạch 1.000 2/9/2026

17 Ho Hue 200.000 2/9/2026

18 Trương Kim Ngân Cần Thơ 500.000 2/9/2026

19 Nguyễn Thị Mai Khôi Huế 1.000.000 2/9/2026

20 G.Baotixita Vũ Đình Tuấn 20.000.000 2/9/2026
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21 Một ân nhân 100.000 2/9/2026

22 Maria Phan Thị Ngọc Nam Định 100.000 2/9/2026

23 Một ân nhân 100.000 2/9/2026

24 Trân Đà Nẵng 100.000 2/9/2026

25 Gia đình Được Hương Ninh Bình 500.000 2/9/2026

26 Huỳnh Tấn Vinh - Hồ Thị Huyền Trâm Gx. Phú Hạ 200.000 2/9/2026

27 Một Gia đình Hà Tĩnh 100.000 2/9/2026

28 Gia đình Họ Phạm Sài Gòn 1.500.000 2/9/2026

29 Nguyễn Hồng Ngọc Sài Gòn 200.000 2/9/2026

30 Trần Văn Mậu Gia Lai 100.000 2/9/2026

31 Một ân nhân 7.500.000 2/9/2026

32 Uyển Nhi & Văn Hoàn 1.500.000 2/9/2026

33 Vũ Thị Lan Thái Bình 200.000 3/9/2026

34 Một Gia đình Quảng Bình 500.000 3/9/2026

35 Maria Nguyễn Thị Phương Thảo 500.000 4/9/2026

36 Từ Minh Quân và Gia đình Đồng Nai 200.000 4/9/2026

37 Trần Thị Kim Hương Bình Thuận 500.000 4/9/2026

38 Một ân nhân 100.000 4/9/2026

39 Nguyễn Thị Mỹ Vân Sài Gòn 100.000 4/9/2026

40 Bùi Đình Duy Lâm Đồng 500.000 4/9/2026

41 Nguyen Thi Hoai Chuyển khoản 1.000.000 4/9/2026

42 Các Cha Hưu Dưỡng TGM - Huế 7.000.000 5/9/2026

43 Một ân nhân 200.000 5/9/2026

44 Một ân nhân 500.000 5/9/2026

45 Một Gia đình 300.000 5/9/2026

46 Phạm Thế Tuy Lâm Đồng 500.000 5/9/2026

47 Lê Thanh Trầm Long An 350.000 5/9/2026

48 Gia đình Võ Ái Huế 200.000 5/9/2026

49 Giuse Trần Huy Hoàng - Maria Đỗ Thị Hương Phát Diệm 500.000 5/9/2026

50 Le Gia Tuong Chuyển khoản 500.000 5/9/2026

51 Một ân nhân 100.000 6/9/2026

52 Một ân nhân 1.000.000 6/9/2026

53 Vincente Trương Hữu Thuận Hà Nội 5.000.000 6/9/2026
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54 Mến T. Thương Quảng Trị 200.000 6/9/2026

55 Trần Hoàng Tuấn Sài Gòn 500.000 6/9/2026

56 Lưu Thị Hoa Khánh Hòa 500.000 6/9/2026

57 Nguyễn Thị Kim + Xuân Quảng Trị 200.000 6/9/2026

58 Joseph Nguyen Úc - Chuyển khoản 5.000.000 6/9/2026

59 Nguyen Ba Trung Sài Gòn - Chuyển khoản 1.000.000 6/9/2026

60 Cao Dang Nguyen Chuyển khoản 100.000 6/9/2026

61 Giuse - Catarina Oanh - Long Sài Gòn 5.000.000 7/9/2026

62 Một ân nhân 1.000.000 7/9/2026

63 Tran Quy Huong Chuyển khoản 10.000.000 7/9/2026

64 Pham Dinh Hoang Chuyển khoản 100.000 7/9/2026

65 Vu Minh Ngoc Bich Chuyển khoản 13.000.000 7/9/2026

66 Luca Nguyễn Thị Hiền Gx. Thánh Linh 200.000 8/9/2026

67 Anna Văn Thị Thanh Hiền Cam Lâm 500.000 8/9/2026

68 Maria Thùy Châu Sài Gòn 1.000.000 8/9/2026

69 Anna Nguyễn Thị Phương Dung Cam Lâm 500.000 8/9/2026

70 Maria Tâm Tây Ninh 100.000 8/9/2026

71 Maria Lê Ngọc Huệ Tây Ninh 100.000 8/9/2026

72 Trần Thị Bích Ấp Thạnh An 200.000 8/9/2026

73 Phan Đức Giang Tân Hóa 200.000 8/9/2026

74 Ngo Viet Tuan Chuyển khoản 1.000.000 8/9/2026

75 Truong Thanh Phung Chuyển khoản 500.000 8/9/2026

76 Một ân nhân 500.000 9/9/2026

77 Một ân nhân 500.000 9/9/2026

78 Phạm Thị Thanh Loan 100.000 9/9/2026

79 Một ân nhân 200.000 9/9/2026

80 Một ân nhân 500.000 9/9/2026

81 Gia đình Vinh Nhi 500.000 9/9/2026

82 N. C. Huế 50.000 9/9/2026

83 Một ân nhân 500.000 9/9/2026

84 Maria Phạm Thị Thu Lan 5.000.000 9/9/2026

85 Elisie Tay Vytialingam Singapore 100.000 9/9/2026

86 Ages Jobriel Singapore 100.000 9/9/2026
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87 Phoebe Gon & Andrew Lin Singapore 500.000 9/9/2026

88 Một ân nhân 100 9/9/2026

89 Tô Văn Hiếu Sài Gòn 300.000 9/9/2026

90 Anna Nguyễn Kim Hoàng Sài Gòn 2.000.000 9/9/2026

91 Một ân nhân 200.000 9/9/2026

92 Một ân nhân 200.000 9/9/2026

93 Một ân nhân 50 9/9/2026

94 Maria Nguyễn Yupha - My My Sài Gòn 500.000 9/9/2026

95 Đoàn Cát Tiên 1.000.000 9/9/2026

96 Một ân nhân 600.000 9/9/2026

97 Randy Dũng Phạm 500.000 9/9/2026

98 Matta Bùi Thị Tuyết Mai Khánh Hòa 300.000 9/9/2026

99 Nguyen Hoang An Phu Chuyển khoản 500.000 9/9/2026

100 Gioakim Vũ Văn Hưng - Maria Ngọc Oanh Gx. Phủ Lý 1.000.000 10/9/2026

101 Một ân nhân 100 10/9/2026

102 Một ân nhân 5.000.000 10/9/2026

103 Chị Loan Caly 700 10/9/2026

104 Một ân nhân 500.000 10/9/2026

105 Nguyễn Hùng Phi Sài Gòn 200.000 11/9/2026

106 Rosa Le 120.000 11/9/2026

107 Một ân nhân 200.000 11/9/2026

108 Đinh Tiến Đạt Sài Gòn 1.000.000 11/9/2026

109 Maria Hà Nội 500.000 11/9/2026

110 Phạm Văn Minh Thanh Hóa 1.000.000 12/9/2026

111 Phêrô Trần Quốc Việt - Maria Mai Đồng Nai 10.000.000 12/9/2026

112 Gia đình Huyền - Cường Đông Hà 200.000 12/9/2026

113 Linh Nha Trang 9.000.000 12/9/2026

114 Palinee Srinapawan & family 500 13/9/2026

115 Chị Tiên 500.000 13/9/2026

116 Maria Nguyễn Thị Phương Thảo Đà Nẵng 200.000 13/9/2026

117 Nguyễn Thanh Bình Sài Gòn 1.000.000 13/9/2026

118 Maria Hằng 1.000.000 13/9/2026

119 Một ân nhân 500.000 13/9/2026
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120 Nguyễn Phi Hùng Quảng Trị 2.000.000 13/9/2026

121 Một ân nhân 200.000 13/9/2026

122 Gia đình Nguyên Mai 1.000.000 14/9/2026

123 Một ân nhân 500.000 14/9/2026

124 Hoàng Huế 20.000 14/9/2026

125 Le Nhu Can Chuyển khoản 300.000.000 14/9/2026

126 Mr. Phu Chuyển khoản 5.000.000 14/9/2026

127 Một ân nhân 100.000 15/9/2026

128 Một ân nhân 500.000 15/9/2026

129 Một ân nhân 500.000 15/9/2026

130 Phêrô Nguyễn Sỹ Nguyên Vinh 200.000 15/9/2026

131 Vc Tuan Nhi Chuyển khoản 1.000.000 15/9/2026

132 Mai Thi Hong Lien Chuyển khoản 500.000 16/9/2026

133 Anna Trần Thị Tơ 200.000 17/9/2026

134 Anna Lâm Thị Thủy Tiên 200.000 17/9/2026

135 Duc Tien Nguyen 6.000.000 17/9/2026

136 Nguyễn Thị Thanh Xuân Thủ Đức 1.000.000 18/9/2026

137 Trần Đại Chiến 500.000 18/9/2026

138 Phaolô Nguyễn Tuấn Anh - Quỳnh Hoa Hà Nội 2.000.000 18/9/2026

139 Nguyen Thi Kim Phung Chuyển khoản 6.000.000 18/9/2026

140 Trần Thiện Chương Huế 500.000 19/9/2026

141 Một ân nhân 5.000.000 19/9/2026

142 Bạch Hương 500.000 19/9/2026

143 Phêrô Phan Dương - Matta Trần Thị Lĩnh Hà Tĩnh 200.000 19/9/2026

144 Một ân nhân 100.000 19/9/2026

145 Bà Dưỡng 500.000 19/9/2026

146 Một ân nhân 1.000.000 19/9/2026

147 Nguyễn Thị Tuyến Lâm Đồng 2.000.000 20/9/2026

148 Maria Trần Thị Minh Tâm Hải Phòng 10.000.000 21/9/2026

149 Một ân nhân 500.000 23/9/2026

150 Maria Nguyễn Thị Thanh 200.000 24/9/2026

151 Nguyễn Thị Thu Thủy Đà Nẵng 200.000 25/9/2026

152 Đaminh 500.000 26/9/2026
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153 Gia đình Đinh Thị Lan Thanh Hóa 200.000 27/9/2026

154 Một ân nhân 2.000.000 27/9/2026

155 Anna Mai Trang Sài Gòn 200.000 27/9/2026

156 Anna Hoài Yên 200.000 27/9/2026

157 Phaolô Dương Hiếu Trung Mỹ 1.000.000 28/9/2026

158 Ng Thị Hòa 500 28/9/2026

159 Bà Dưỡng 500.000 28/9/2026

160 Flozence Korapaty 500.000 29/9/2026

161 Hương Bạch 500.000 29/9/2026

162 Huỳnh Nguyễn Thiên Nhi 100.000 29/9/2026

163 Phạm Kim Ngân - Nguyễn Mỹ Linh Sài Gòn 500.000 29/9/2026

518.120.000 3.300 100 50

VNĐ

518.120.000

Lm. Phaolô Trần Văn Quang

TỔNG KẾT DÂNG CÚNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG

THÁNG 09 NĂM 2026

La Vang, ngày 30 tháng 09 năm 2026

Quản Nhiệm TTHH - Đức Mẹ La Vang

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.

TỔNG SỐ TIỀN DÂNG CÚNG THÁNG 09 NĂM 2026

LOẠI TIỀN

SỐ TIỀN

SGD

50

AUD

100

USD

3.300

TỔNG CỘNG:
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